
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1A - TUẦN 01 (04/9/2023 - 08/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
04

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Giới thiệu học sinh lớp 1 Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Đạo đức Bài 1: Mái ấm gia đình (tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo
3 Tiếng Việt A, a (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt A, a (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Greeting Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Greeting Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

B
A

 (0
5/

9/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Việt B, b (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Tư thế đứng nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (Tiết 1)Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Classroom rules Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Classroom rules Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU
1 Tiếng Việt B, b(Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Robotics
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

TƯ
 (0

6/
9/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Việt C, c dấu huyền, dấu sắc (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt C, c dấu huyền, dấu sắc (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung

3 Âm nhạc - Thường thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu
 - Hát: Vào rừng hoa Nguyễn Hoàng Phúc

4 Toán Lớp 1 của em Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Bài 1: Gia đình của em (tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung



TƯ
 (0

6/
9/

20
23

)
CHIỀU 2 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

3 Kĩ năng sống
N

Ă
M

 (0
7/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Toán Vị trí Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 GDTC Tư thế đứng nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (Tiết 2)Nguyễn Đức Trung
3 Tiếng Việt O, o dấu hỏi (Tiết 1) Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt O, o dấu hỏi (Tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 Tiếng Việt Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HD Ôn tập Ôn tập Nguyễn Thị Ngọc Dung

SÁ
U

 (0
8/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Mĩ thuật Bài 1: Môn mĩ thuật của em (2Tiết) Vũ Thị Lan
2 Toán Vị trí Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 Tiếng Việt Thực hành Nguyễn Thị Ngọc Dung
4 Tiếng Việt KC Cá bò Nguyễn Thị Ngọc Dung

CHIỀU
1 TNXH Bài 1: Gia đình của em (tiết 2) Nguyễn Thị Ngọc Dung
2 HĐTN Dáng vẻ bên ngoài của em và của bạn Nguyễn Thị Ngọc Dung
3 HĐTN Em làm việc nhóm Nguyễn Thị Ngọc Dung

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 1B - TUẦN 01 (04/9/2023 - 08/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
04

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Giới thiệu học sinh lớp 1 Phạm Thị Ngọc Thu



H
A

I (
04

/9
/2

02
3) SÁNG

2 Toán Lớp 1 của em Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt A, a (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt A, a (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 Tiếng Việt B, b (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt B, b(Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
3 Kĩ năng sống

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Classroom rules Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Classroom rules Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Toán Vị trí Phạm Thị Ngọc Thu
4 GDTC Tư thế đứng nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (Tiết 1)Nguyễn Đức Trung

CHIỀU
1 Tiếng Việt C, c dấu huyền, dấu sắc (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt C, c dấu huyền, dấu sắc (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
3 Robotics

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Anh Greeting Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Greeting Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 TNXH Bài 1: Gia đình của em (tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu

4 Âm nhạc - Thường thức âm nhạc: Âm thanh kì diệu
 - Hát: Vào rừng hoa Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Tiếng Việt O, o dấu hỏi (Tiết 1) Phạm Thị Ngọc Thu
2 Tiếng Việt O, o dấu hỏi (Tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
3 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 GDTC Tư thế đứng nghiêm, nghỉ, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (Tiết 2)Nguyễn Đức Trung
2 Toán Vị trí (tt) Phạm Thị Ngọc Thu
3 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu



N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2)

CHIỀU
3 HĐTN Dáng vẻ bên ngoài của em và của bạn Phạm Thị Ngọc Thu

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Đạo đức Bài 1: Mái ấm gia đình (tiết 1) Nguyễn Thị Phương Thảo
2 Mĩ thuật Bài 1: Môn mĩ thuật của em (2Tiết) Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Thực hành Phạm Thị Ngọc Thu
4 Tiếng Việt KC Cá bò Phạm Thị Ngọc Thu

CHIỀU
1 TNXH Bài 1: Gia đình của em (tiết 2) Phạm Thị Ngọc Thu
2 HD Ôn tập Ôn tập Phạm Thị Ngọc Thu
3 HĐTN Em làm việc nhóm Phạm Thị Ngọc Thu


